
PHỤ LỤC 1
	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐAỊ HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

Số:              /BC-ĐHLĐXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2016


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
1. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
	Ký hiệu trường
	Tên trường 

Ngành học.
	Mã ngành
	Môn thi/ xét tuyển
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
	
	
	3750
	- Vùng tuyển sinh: 
           Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

           Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

          + Điểm xét tuyển theo từng khối, từng ngành.
          + Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
           + Chỗ ở ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2016 là 400.

 - Nơi nhận hồ sơ xét tuyển: 

             Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các hệ đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội: gửi về phòng Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; ĐT: 04.35566175, 04.35568795). 



	DLX
	Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trụ sở chính tại Hà Nội. Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: (04) 35566175, 04.35568795

Website: www.ulsa.edu.vn
	
	
	2500
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	2500
	

	
	Công tác xã hội
	D760101
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
- Văn, Sử, Địa
	450
	

	
	Quản trị nhân lực
	D340404
	- Toán Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	680
	

	
	Kế toán
	D340301
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	700
	

	
	Bảo hiểm
	D340202
	- Toán Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	320
	

	
	Quản trị kinh doanh
	D340101
	- Toán Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh

	350
	

	DLT
	Trường Đại học Lao động – Xã hội, Địa điểm đào tạo tại Sơn Tây  (Cơ sở Sơn Tây) 

phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐT: (04).33838.443 

Website: www.ulsasontay.edu.vn
	
	
	250
	- Vùng tuyển sinh: 
           Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

           Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

         + Điểm xét tuyển theo từng khối, từng ngành.

          + Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

           + Chỗ ở ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2016 là 250.

 - Nơi nhận hồ sơ xét tuyển: 

             Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ đại học tại Cơ sở Sơn Tây gửi về phòng Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); hoặc gửi về phòng Đào tạo, Cơ sở Sơn Tây (đường Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; ĐT: 04.33838.443).


	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	250
	

	
	Quản trị nhân lực
	D340404
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	60
	

	
	Kế toán
	D340301
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	60
	

	
	Bảo hiểm
	D340202
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	40
	

	
	Quản trị kinh doanh
	D340101
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	40
	

	
	Công tác xã hội 
	D760101
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
- Văn, Sử, Địa
	50
	

	DLS
	Trường Đại học Lao động – Xã hội, Địa điểm đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh  (Cơ sở II) 

Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.38837814 (108, 109)

Website: www.ldxh.edu.vn
	
	
	1000
	- Vùng tuyển sinh: 
           Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

           Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

          + Điểm xét tuyển theo từng khối, từng ngành.
          + Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

           + Chỗ ở ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2016 là 500.

 - Nơi nhận hồ sơ xét tuyển: 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các hệ đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2), gửi về phòng Đào tạo, Trường đại học Lao động – Xã hội, Cơ sở 2 (Số 1018, đường Tô Ký, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.38837814; 08.38837801).



	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	1000
	

	
	Công tác xã hội
	D760101
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
- Văn, Sử, Địa
	200
	

	
	Quản trị nhân lực
	D340404
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	280
	

	
	Kế toán
	D340301
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	210
	

	
	Bảo hiểm
	D340202
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	150
	

	
	Quản trị kinh doanh
	D340101
	- Toán, Lý, Anh

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Văn, Anh
	160
	


2. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG:

	Mã trường
	Tên ĐH, HV và các trường ĐH, CĐ
	Người

liên hệ
	Họ và tên
	Điện thoại
	Fax
	Mobile
	E-mail

	DLX
	Tên trường: Đại học Lao động – Xã hội
	HT
	Hà Xuân Hùng
	04-66880909
	04-35566873
	0904041399
	hunghx@ulsa.edu.vn

	
	Địa chỉ: Số 43 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	PHT phụ trách ĐT
	Lê Thanh Hà
	04-35560573
	
	0942162962
	halt@ulsa.edu.vn

	
	ĐT phòng HC:04.35566176 

Fax HC: 04.35566873
	TP Đào tạo
	Nguyễn Thị Giáng Hương
	04-35568795
	
	0912349129
	Gianghuong.ldxh@gmail.com

	
	Website: www.ulsa.edu.vn
	PT MT
	Lục Mạnh Hiển
	
	
	0906238118
	hienlm@gmail.com  

	DLS
	Tên trường: Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh
	PHT/GĐ
	Bùi Anh Thủy
	08-38837814
	
	0913926425
	thuyba@ulsa.edu.vn 

	
	Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	PTP Đào tạo
	Nguyễn Minh Phúc
	08-38837814 (108, 109)
	
	0942607482
	Phuc.ulsa2@gmail.com 

	
	ĐT phòng HC: 08.38837814 (108, 109) 

Website: www.ldxh.edu.vn
	PT MT
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	0942607482
	Phuc.ulsa2@gmail.com 


3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 
	NGƯỜI LẬP BIỂU

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Lục Mạnh Hiển

(ĐT:0906238118 – Email: hienlm@gmail.com)
	HIỆU TRƯỞNG

Hà Xuân Hùng




1

